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	ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỐI KỲ I 

Năm học: 2022-2023
Môn thi: Vật Lí – Khối 10 

Thời gian làm bài: 50 phút
(Đề thi gồm: 4 trang; 40 câu trắc nghiệm)


Họ, tên thí sinh:.................................................................SBD: ........................

Câu 1: Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn:


A. tác dụng vào hai vật khác nhau.
B. không bằng nhau về độ lớn.


C. tác dụng vào cùng một vật.
D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.

Câu 2: Các giọt mưa rơi được xuống đất là do nguyên nhân:

A. Gió.
B. Lực đẩy Acsimet.

C. Lực hấp dẫn của trái đất.
D. Quán tính.
Câu 3: Biểu thức định luật II Newtơn:


A. 
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C. F= a/m.
D. F= m/a.
Câu 4: Hệ số ma sát trượt:


A. có giá trị lớn nhất bằng 1.


B. không có đơn vị.


C. không phụ thuộc vào vật liệu và tình chất của hai mặt tiếp xúc.


D. luôn bằng với hệ số ma sát nghỉ

Câu 5: Tình huống không xuất hiện lực nâng là:

A. Thuyền đi trên sông
B. Quả tạ rơi từ độ cao 15m trong không khí

C. Máy bay đang bay trên trời
D. Khinh khí cầu bay trên không trung
Câu 6: Hệ số ma sát trượt là µt, phản lực tác dụng lên vật là N. Lực ma sát trượt tác dụng lên vật là Fmst. Chọn hệ thức đúng:
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Câu 7: Tầm xa (L) tính theo phương ngang của chuyển động ném ngang xác định bằng biểu thức:

A. L = xmax = v0
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B. L = xmax = v0h/2g.


C. L = xmax = v0
[image: image8.wmf]g

h

2

.
D. L = xmax = v0
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Câu 8: Đi lại trên mặt đất dễ dàng hơn khi đi lại dưới nước là:


A. Vì lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí.


B. Vì khi ở dưới nước ta bị Trái Đất hút nhiều hơn.


C. Vì khi đi dưới nước chịu cả lực cản của nước và không khí.


D. Vì không khí chuyển động còn nước thì đứng yên.

Câu 9: Khi tăng lực ép của tiếp xúc giữa hai vật thì hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc:


A. không đổi.
B. tăng lên.
C. giảm đi.
D. tăng rồi giảm.

Câu 10: Công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều là:

A. v - v0 = [image: image10.png]
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B. v2 - v02 = 2as.
C. v + v0 = [image: image11.png]


.
D. v2 + v02 = 2as.
Câu 11: Trọng  lực tác dụng lên một vật có:

A. Độ lớn luôn thay đổi.

B. Điểm đặt tại tâm của vật, phương nằm ngang.

C. Điểm đặt tại trọng tâm của vật, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

D. Điểm đặt tại tâm của vật, phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên.
Câu 12: Khi một vật trượt trên bề mặt vật khác, lực ma sát trượt không phụ thuộc vào:

A. áp lực của vật.
B. độ nhám của mặt tiếp xúc.

C. hệ số ma sát lăn.
D. tốc độ của vật.
Câu 13: Đặc điểm không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật là :


A. Ở cùng một nơi và gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau.


B. Lúc t = 0 thì vận tốc của vật luôn khác 0.


C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều.


D. Chuyển động theo phương thẳng đúng, chiều từ trên xuống.

Câu 14: Thả một viên bi sắt vào một cốc nước. Viên bi càng xuống sâu thì:

A. lực đẩy Ác–si–mét tác dụng lên nó càng giảm, áp suất nước tác dụng lên nó càng tăng.


B. lực đẩy Ác–si–mét tác dụng lên nó không đổi, áp suất nước tác dụng lên nó càng tăng.


C. lực đẩy Ác–si–mét tác dụng lên nó càng tăng, áp suất nước tác dụng lên nó càng tăng.


D. lực đẩy Ác–si–mét tác dụng lên nó không đổi, áp suất nước tác dụng lên nó không đổi.

Câu 15: Trong chuyển động thẳng đều thì gia tốc:

A. a > 0.
B. a < 0.
C. ngược dấu v0.
D. a = 0.

Câu 16: Người ta dùng một sợi dây treo một quả nặng vào một cái móc trên trần nhà. Lực căng của sợi dây là:

A. Lực căng là lực mà quả nặng và cái móc tác dụng vào sợi dây, làm nó căng ra.

B. Lực căng hướng từ mỗi đầu sợi dây ra phía ngoài sợi dây.

C. Lực căng là lực mà sợi dây tác dụng vào quả nặng và cái móc.

D. Lực căng ở đầu dây buộc vào quả nặng lớn hơn ở đầu dây buộc vào cái móc.
Câu 17: Trong Vật lí, chất lưu dùng để chỉ:

A. chất rắn
B. chất khí
C. chất lỏng và khí
D. chất lỏng
Câu 18: Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng:


A. Trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.


B. Trọng lượng của vật.


C. Trọng lượng của chất lỏng.


D. Trọng lượng của phần vật nằm dưới mặt chất lỏng.

Câu 19: Trong chuyển động cơ học, tính tương đối không thể hiện ở:

A. Quỹ đạo.
B. Toạ độ.
C. Thời gian.
D. Vận tốc.

Câu 20: Một vật chuyển động chậm dần:


A. là do có lực ma sát tác dụng vào vật.


B. có gia tốc âm.


C. là do quán tính.


D. có lực kéo nhỏ hơn lực cản tác dụng vào vật.

Câu 21: Độ lớn của hợp lực hai lực đồng qui hợp với nhau góc α là:
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Câu 22: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:


A. vận tốc.
B. khối lượng.
C. lực.
D. trọng lương.

Câu 23: Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển là do:

A. Lực ma sát nhỏ.
B. Trọng lượng của xe.


C. Phản lực của mặt đường.
D. Quán tính của xe.

Câu 24: Một vật ném xiên có quỹ đạo như hình vẽ. Tầm cao của vật ném xiên là đoạn:

[image: image16.png]




A. IK.
B. OI.
C. OK.
D. OH.

Câu 25: Công thức tính áp suất chất lỏng là:


A. p = h/d
B. p = d.V       
 


C. p = d/h
D. p = d.h
Câu 26: Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là:

A. đường xoáy ốc.
B. nhánh parabol.
C. đường thẳng.
D. đường tròn.

Câu 27: Phương trình nào sau đây là phương trình quĩ đạo của vật ném ngang là:


A. y=gx2/2v0.
B. y=gx/2v02.
C. y=gx2/v02.
D. y=gx2/2v02.
Câu 28: Trong các trường hợp sau, trường hợp chịu lực cản của không khí nhỏ nhất là:


A. Người đạp xe giữ lưng thẳng khi đi.


B. Người đạp xe cúi gập người xuống khi đi.


C. Người đạp xe nghiêng người sang phải khi đi.


D. Người đạp xe đứng thẳng người khi đi.

Câu 29: Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1 N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,2 N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3. Trọng lượng riêng của vật là:


A. 21000 N/m3.
B. 105000 N/m3.
C. 10000 N/m3.
D. 120000 N/m3.

Câu 30: Người ta thả một vật rơi tự do từ một tòa tháp thì sau 20s vật chạm đất cho g = 10m/s2. Độ cao của tòa tháp là:


A. 2000m.
B. 1000m.
C. 4000m.
D. 3000m.

Câu 31: Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực:


A. 15N.
B. 2N.
C. 25N.
D. 1N.

Câu 32: Một ôtô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu bằng 0. Sau 1 phút ôtô đạt vận tốc 54km/h, gia tốc của ôtô là:

A. 0,9m/s2.
B. 0,5m/s2.
C. 1m/s2.
D. 0,25m/s2.

Câu 33: Một hợp lực 1 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2kg , gia tốc mà vật thu được là:


A. 2 m/s².
B. 4 m/s².
C. 8 m/s².
D. 0,5 m/s².

Câu 34: Một vật có khối lượng 0,600kg có khối lượng riêng 10 000kg/m3 được nhúng hoàn toàn trong nước. Cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. Lấy g = 10 m/s2 lực đẩy của nước lên vật là:

A. 0,4 N
B. 0,7 N
C. 0,6 N
D. 0,5 N
Câu 35: Một vật được ném ngang ở độ cao 80m với vận tốc ban đầu là 30m/s, lấy g= 10m/s2. Tầm bay xa của vật là:

A. 100m.
B. 140m.
C. 120m.
D. 80m.
Câu 36: Một vật được thả rơi từ độ cao 1280 m so với mặt đất. Lấy 
[image: image17.wmf]2

g10m/s

=

.Vận tốc của vật khi chạm đất là:


A. 140m/s.
B. 130m/s.
C. 120m/s.
D. 160m/s.

Câu 37: Một hòn đá được ném từ độ cao 2,1 m so với mặt đất với góc ném 
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 so với mặt phẳng ngang. Hòn đá rơi đến cách chỗ ném theo phương ngang một khoẳng 42m. Lấy g = 9,8 m/s2. Vận tốc của hòn đá khi ném và độ cao lớn nhất mà hòn đá đạt được so với mặt đất là:


A. 20m/s; 12,3m.
B. 25m/s; 10,5m.
C. 25m/s; 12,3m.
D. 20m/s; 20m.

Câu 38: Hai quả bóng ép sát nhau trên mặt phẳng ngang. Khi buông tay, hai quả bóng lăn được những quãng đường 50 m và 8 m rồi dừng lại. Biết sau khi rời nhau, hai quả bóng chuyển động chậm dần đều cùng gia tốc.Tính tỉ số khối lượng m1/m 2 của hai quả bóng là:


A. 3/2.
B. 1/3.
C. 2/5.
D. 4/25.

Câu 39: Cho một vật trượt từ đỉnh của mặt phẳng nghiêng dài 40m và nghiêng góc α= 300 so với mặt phẳng ngang. Lấy g= 10 m/s2. Tới chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục trượt trên mặt phẳng ngang. Biết hệ số ma sát giữa vật với mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng nghiêng đều bằng 0,2. Quãng đường đi thêm cho đến khi dừng lại hẳn là:


A. 82,81m.
B. 75,2m.
C. 19,2m.
D. 66m.

Câu 40: : Cho cơ hệ như hình vẽ. Vật A có khối lượng 
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 nối với nhau bởi một sợi dây nhẹ, không dãn. Biết hệ số ma sát trượt giữa hai vật và mặt phẳng ngang là 
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. Tác dụng vào A một lực kéo 
[image: image22.wmf]1,5

FN

=

 theo phương ngang. Lấy 
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 m/s2.  Gia tốc chuyển động của hệ và sức căng của dây nối là: 

A. 2m/s2; 0,938N.                                        
B. 0,4m/s2; 1N
.  

            C. 0,69m/s2; 0,938N.                                      D. 8m/s2; 1N

-----------------------------------------------
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